
STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Mã lớp Lớp

1 33201020165 Nguyễn Thị Như Ái 27/07/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

2 33201020535 Nguyễn Bạch Ái 15/12/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

3 33201020513 Dương Thị Viên An 22/02/1987 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

4 33201020304 Nguyễn Thị Kim Anh 08/01/1990 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

5 33201020306 Trương Mỹ Anh 03/07/1989 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

6 33201020229 Cù Trần Bảo 29/03/1983 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

7 33201020400 Nguyễn Thị Ngọc Bích 01/12/1993 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

8 33201020409 Lê Thị Bích Cẩm 15/08/1990 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

9 33201020402 Trương Nguyễn Ngọc Châu 05/07/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

10 33201020227 Đào Kim Chi 30/07/1990 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

11 33201020032 Bùi Thị Diệp 06/09/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

12 33201020264 Nguyễn Thị Dung 05/10/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

13 33201020443 Nguyễn Thị Thùy Dương 13/04/1992 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

14 33201020161 Trương Thị Giang 26/01/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

15 33201020017 Nguyễn Thị Hà 20/10/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

16 33201020377 Phan Thị Hải Hà 14/10/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

17 33201020163 Phạm Thị Thúy Hằng 30/11/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

18 33201020380 Trần Hồng Hạnh 11/08/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

19 33201020045 Lê Công Hậu 12/08/1993 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

20 33201020205 Lê Thị Thu Hiền 04/11/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

21 33201020074 Hồ Mỹ Hoa 09/04/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

22 33201020327 Đặng Việt Hùng 31/03/1988 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

23 33201020247 Trần Thị Ngọc Hương 19/06/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

24 33201020031 Tăng Ngọc Mỹ Huyền 17/08/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

25 33201020309 Nguyễn Ngọc Huyền 28/06/1992 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

26 33201020231 Nguyễn Quỳnh Khanh 22/05/1992 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

27 33201020222 Nguyễn Khánh 19/08/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

28 33201020463 Nguyễn Duy Khánh 29/06/1982 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

29 33201020052 Huỳnh Thị Xuân Kiều 03/09/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

30 33201020111 Huỳnh Dương Phương Lam 16/10/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

31 33201020375 Lê Huỳnh Lê 11/01/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

32 33201020440 Phan Thị Hoàng Liên 25/12/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

33 33201020159 Ngô Thị Yến Linh 12/05/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1
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34 33201020266 Chung Ngọc Linh 10/11/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

35 33201020043 Trần Trúc Ly 10/07/1990 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

36 33201020027 Võ Thị Thảo Mi 10/05/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

37 33201020504 Phạm Thị Mơ 20/02/1987 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

38 33201020292 Phạm Thảo My 27/08/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

39 33201020493 Phan Thanh Nam 04/03/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

40 33201020296 Nguyễn Thị Thúy Nga 23/08/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

41 33201020210 Lê Võ Trọng Nghĩa 16/09/1979 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

42 33201020106 Nguyễn Thảo Ngọc 11/03/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

43 33201020145 Phùng Bích Ngọc 16/11/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

44 33201020119 Võ Thế Anh Nhi 24/10/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

45 33201021007 Nguyễn Ngọc Hồng Nhi 27/07/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

46 33201020077 Nguyễn Đỗ Minh Như 21/12/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

47 33201020110 Lê Thị Hồng Nhung 06/10/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

48 33201020143 Lương Thị Hồng Nhung 17/11/1980 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

49 33201020372 Phạm Trần Phương Oanh 27/11/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

50 33201020454 Dương Xuân Tiến Phát 23/04/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

51 33201020316 Doãn Hồng Phúc 25/05/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

52 33201020082 Hồ Thị Minh Phụng 16/05/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

53 33201020382 Lê Thị Thịnh Phước 17/11/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

54 33201020353 Phạm Ánh Phượng 06/12/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

55 33201020501 Bùi Thị Bích Phượng 28/08/1988 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

56 33201020506 Lê Phương Quyên 23/12/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

57 33201020148 Nguyễn Dương Ngọc Quỳnh 16/02/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

58 33201020201 Phạm Vũ Sang 27/01/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

59 33201020468 Nguyễn Văn Tám 04/02/1984 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

60 33201020150 Võ Thị Nhất Tâm 22/03/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

61 33201020252 Nguyễn Thị Thanh Tâm 09/02/1977 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

62 33201020262 Phan Gia Thắng 06/06/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

63 33201020053 Nguyễn Huỳnh Xuân Thảo 12/11/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

64 33201020311 Nguyễn Thị Tây Thi 10/10/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

65 33201020432 Trần Thị Thu 20/06/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

66 33201020553 Phạm Thị Minh Thư 14/08/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

67 33201020169 Lê Thị Kim Thúy 01/06/1990 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

68 33201020435 Lê Thanh Thúy 22/05/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

69 33201020469 Phạm Thị Diễm Thúy 19/10/1980 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

70 33201021003 Trần Trương Phương Thủy 16/08/1989 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1
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71 33201020232 Trần Văn Tiến 1988 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

72 33201020128 Tô Phùng Thanh Trâm 13/05/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

73 33201020107 Võ Ngọc Bảo Trân 19/09/1998 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

74 33201020433 Đinh Hiền Trang 06/11/1984 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

75 33201020308 Phạm Lương Phương Trinh 09/11/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

76 33201020069 Nguyễn Thanh Trúc 30/10/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

77 33201020301 Phạm Xuân Trường 18/11/1986 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

78 33201020439 Cao Duy Tùng 14/09/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

79 33201020559 Huỳnh Cát Tường 01/10/1998 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

80 33201020130 Nguyễn Ngọc Tuyền 05/01/1995 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

81 33201020511 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 15/09/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

82 33201020044 Nguyễn Thị Vi Vân 25/11/1988 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

83 33201020455 Nguyễn Thị Cẩm Vân 19/02/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

84 33201020408 Nguyễn Thị Tường Vi 20/05/1993 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

85 33201020117 Nguyễn Thị Xoan 15/11/1994 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

86 33201020255 Đàng Thị Ngọc Xoan 07/06/1997 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

87 33201020398 Nguyễn Thị Xuân 18/08/1988 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

88 33201020565 Lê Ngọc Xuân 27/02/1996 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1

89 33201020011 Phạm Thị Yến 21/07/1983 VB23.1KN01 Kế toán doanh nghiệp 01 - VB2K23.1
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